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   n    23/4   n 27/4/2018  

STT           
      

SV 
Tên tài liệu mượn quá hạn 

S  

ngày 

quá 

hạn 

Hình thức xử lý 

1.  Nguyễn Thị  ươn  390833 

1. Một trăm năm mươi mốt câu trả lời về hộ 

tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân và 

công chứng, chứng thực  

2. Hỏi  áp về thủ tục công chứng, chứng 

thực 

5 
     24/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

2.  Triệu Thị Quy t 401462 Giáo trình Luật  hươn  mại quốc t  5 
     24/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

3.  Dươn  Việt Trinh 403815 Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ 5 
     26/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

4.  
Nguyễn Thị Thùy 

Trang 
410413 Hỏi -  áp  uật Doanh nghiệp 5 

     24/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

5.  
 inh  hị Thanh 

Huyền 
410938 

1. Bình luận khoa học luật Hôn nhân và gia 

 ình Việt Nam  

2. Hỏi  áp  uật  ôn nhân v   ia  ình năm 

2014  

3.  ướng dẫn học tập - tìm hiểu Luật Hôn 

nhân v   ia  ình Việt Nam 

5 
     24/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 
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6.  
Nguyễn Lê Diệu 

Ngân 
411234  ướng dẫn môn học Luật  hươn  mại.T1 5 

     24/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

7.  Lê Thị Bích Hạnh 411708 Quy ch  Rome về Toà án hình sự quốc t  5 
     24/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

8.   inh Thị Thảo Vy 411742 Quy ch  Rome về Toà án hình sự quốc t  5 
     24/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

9.  Vũ  hị Hiền 411843  ướng dẫn môn học Luật  hươn  mại.T1 5 
     24/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

10.  Nguyễn Thu Hà 411951 Quy ch  Rome về Toà án hình sự quốc t  5 
     24/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

11.  
Phạm Thị Quỳnh 

Trang 
412017 Quy ch  Rome về Toà án hình sự quốc t  5 

     24/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

12.  Lò Mạnh Tuân 412139 Quy ch  Rome về Toà án hình sự quốc t  5 
     24/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

13.  Mạc Hồng Hiệp 412147  ướng dẫn môn học Luật  hươn  mại.T1 5 
     24/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

14.  
Nguyễn Khánh 

Huyền 
412253 

1. Quy ch  Rome về Toà án hình sự quốc t   

2. Luật hình sự quốc t  với việc  ảm bảo 

quyền con n ười 

3. Toà án hình sự quốc t  và việc gia nhập 

của Việt Nam 

5 
     24/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

15.  Nông Thị  ươn  412313 
Tìm hiểu môn học Luật Môi trườn  (dưới 

dạng hỏi -  áp) 
5 

     24/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

16.  
Nguyễn Thị  hư 

Quỳnh 
412836 

Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 

2015 (sửa  ổi, bổ sun  năm 2017) 
5 

     24/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 
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17.  Nông Thị  ươn     422501 

1.  ư tưởng Hồ Chí Minh - Nhận thức và 

vận dụng  

2. Không gia  ình 

5 
     24/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

18.  Nguyễn Công Giang 392238 

Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 

2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ n hĩa 

Việt Nam 

6 
     26/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

19.   ươn   ê Minh 392553 Luật so sánh = Comparative law 6 
     26/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

20.  Nguyễn Thị Kim Anh 400264 
Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015 ( hực hiện t  01/07/2016) 
6 

     26/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

21.  Tống Thị Mai 400660 

Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự 

của nước Cộng hòa xã hội chủ n hĩa Việt 

 am năm 2015 

6 
     26/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

22.  Nguyễn Cẩm Tú 401232  ướng dẫn học  ư pháp quốc t  6 
     26/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

23.   inh   ọc Huyền 402960  ướng dẫn học  ư pháp quốc t  6 
     26/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

24.  Ninh Thị Thuý 403033  ướng dẫn học  ư pháp quốc t  6 
     26/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

25.  Phạm Thị Vân 410129  ướng dẫn môn học Luật  hươn  mại.T1 6 
     26/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

26.  Vũ  hị Hiền 410230 
 ư vấn giải quy t các tình huống pháp luật 

về  ất  ai 
6 

     26/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

27.  Phan Hoàng Oanh 410850 
 ướng dẫn học tập - tìm hiểu Luật Hôn 

nhân v   ia  ình Việt Nam 
6 

     26/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

28.  Nguyễn Thái Hoa 412144 1. Hỏi -  áp pháp luật tố tụng hình sự Việt 6      26/4/2018, mượn tài 
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Nam hiện hành  

2. Bài tập Luật Tố tụng hình sự câu hỏi và 

gợi ý trả lời 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

29.  Nguyễn Quỳnh Ngọc 412407 

1. Luật môi trường -  ướng dẫn trả lời lý 

thuy t và giải bài tập tình huống 

2. Tìm hiểu môn học Luật Môi trường 

(dưới dạng hỏi -  áp) 

6 
     26/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

30.  
Nguyễn Thị Diệu 

Thùy 
412707  ướng dẫn môn học Luật Dân sự.  Tập 2 6 

     26/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

31.  Lê Ti n Dũn  421835 

1. Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự của 

nước Cộng hòa xã hội chủ n hĩa Việt Nam 

năm 2015 

2. Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 

2015 

6 
     26/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

32.  Ma Thị Bích 422719  ướng dẫn học môn Luật Hành chính 6 
     26/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

33.  
Nguyễn Thị Trâm 

Anh 
400534 

 ư tưởng Hồ Chí Minh - Nhận thức và vận 

dụng : sách tham khảo 
7 

     23/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

34.  Vũ  hị Giang 402104 

Pháp luật về chống bán phá giá trong 

thươn  mại quốc t  và những vấn  ề  ặt ra 

 ối với Việt Nam 

7 
     23/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

35.   ý Vươn   hảo 402919 

Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 

2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ n hĩa 

Việt Nam 

7 
     23/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

36.  
Hoàng Thị Minh 

Thảo 
402920 

Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 

2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ n hĩa 
7 

     23/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 
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Việt Nam 

37.   o n   rường Trinh 403210 

Ki n thức pháp lý và kỹ năn  cơ bản trong 

  m phán, soạn thảo và ký k t hợp  ồng 

tron  lĩnh vực thươn  mại 

7 
     23/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

38.  Võ Thị Trang 410219  ướng dẫn môn học Luật  hươn  mại.T1 7 
     23/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

39.  Phạm Thị Bích Lan 411725 Quy ch  Rome về Toà án hình sự quốc t  : 7 
     23/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

40.   ôn   o n   hư 412860  ướng dẫn học môn Luật Hành chính 7 
     23/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

41.  Mai Thị Phươn   hảo 421333 

1. Hỏi -  áp pháp luật hình sự Việt Nam 

hiện hành  

2. Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự của 

nước Cộng hòa xã hội chủ n hĩa Việt Nam 

năm 2015 

3. Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 

2015 (sửa  ổi, bổ sun  năm 2017) 

7 
     23/4/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

42.  
Nguyễn Thị Thúy 

Anh 
391653  ướng dẫn môn học Luật  hươn  mại.T1 10 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày t  ngày 

24/4/2018. 

43.  Phùng Thị Thanh Nhã 411724 

1. Pháp luật về tổ chức các hình thức kinh 

doanh 

2. Giáo trình Pháp luật về chủ thể kinh 

doanh 

3. Pháp luật về doanh nghiệp - các vấn  ề 

pháp lý cơ bản 

10 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày t  ngày 

23/4/2018. 
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                            27       4  ăm 2018 

 

44.  Nguyễn  ươn   ian  423213 
Hỏi -  áp pháp luật hình sự Việt Nam hiện 

hành 
10 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày t  ngày 

23/4/2018. 

45.  Nguyễn Mai Anh 423301 
Sửa  ổi Bộ luật Hình sự - Những nhận thức 

cần tha   ổi? 
10 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày t  ngày 

23/4/2018. 

46.  Vũ Quỳnh Mai 403046 Luật so sánh = Comparative law 11 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày t  ngày 

23/4/2018. 

47.  Mai Gia Linh 412141  ướng dẫn môn học Luật  hươn  mại.T1 11 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày t  ngày 

23/4/2018. 

48.  Phùng Thị Trang 412856 

Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 

2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ n hĩa 

Việt Nam 

11 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày t  ngày 

23/4/2018. 

                                      P Ó       ỐC TRUNG TÂM 

 

 

 

 

                                 Phạm Thị Mai 

 


